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Tháng 5 năm 2019

Đơn vị: 05-Phòng Thông gió và thoát nước mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương SP

Tiền ăn
DV

Phí ở
chung cư

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHLươngCôngLươngXLCông

32.325.8333.136.600338.000255.100110.000354.600198.100297.1001.583.70035.462.433761.308334.701.12578Tổ quản lý011

11.533.8641.512.500338.000255.10055.000130.50069.900104.900559.10013.046.364268.769112.777.595B266.988.000Trưởng phòngCù Như QuyểnHL-013951

10.358.996854.50055.000112.10065.50098.200523.70011.213.496251.731110.961.765A266.545.000Phó phòngNguyễn Bá DũngHL-035882

10.432.973769.600112.00062.70094.000500.90011.202.573240.808110.961.765A266.261.000Phó phòngTrần Tùng BáchHL-066683

51.375.0595.232.500385.000566.100408.100611.8003.261.50056.607.55954.9001.567.845754.984.813182Tổ chuyên viên082

7.581.163796.70055.00083.80062.70094.000501.2008.377.863240.92318.136.940A266.264.000Chuyên viênĐỗ Văn HùngHL-029614

7.638.255706.80055.00083.50054.20081.200432.9008.345.055208.11518.136.940A265.411.000Chuyên viênNguyễn Quốc TuấnHL-042635

7.179.138792.60055.00079.70062.70094.000501.2007.971.738240.92317.730.815B266.264.000Chuyên viênLê Văn PhượngHL-000866

7.560.240829.70055.00083.90065.80098.700526.3008.389.940253.00018.136.940A266.578.000Chuyên viênVũ Ngọc Thanh CươngHL-001747

7.121.008701.50055.00078.20054.20081.200432.9007.822.508208.11517.614.393A265.411.000Chuyên viênLê Ngọc CươngHL-009778

7.157.131730.70055.00078.90056.90085.300454.6007.887.83154.900218.53817.614.393A265.682.000Chuyên viênPhạm Thị ThanhHL-003219

7.138.124674.50055.00078.10051.60077.400412.4007.812.624198.23117.614.393A265.154.000Nhân viênLê Văn CôngHL-0083610

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

83.700.8928.369.100338.000255.100495.000920.700606.200908.9004.845.20092.069.99254.9002.329.1531089.685.938260                  Tổng cộng


